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Phần I (6,5 điểm). Chiếc lược ngà là một truyện ngắn cảm động của nhà văn Nguyễn Quang Sáng về tình cha con trong chiến tranh. Trong truyện có đoạn:
Đoạn 1: Vì đường xa, chúng tôi chỉ ở nhà được có ba ngày. Trong ba ngày ngắn ngủi đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha... Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng “ba” của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
- Thì má cứ kêu đi.
Đoạn 2: Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên: 
- Ba…a…a…ba! 
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó,     nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.       
(Chiếc lược ngà, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2022)
1. Hai đoạn trích trên thuộc về tình huống nào của truyện ngắn Chiếc lược ngà? Hãy trình bày ngắn gọn ý nghĩa của tình huống đó trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm.
2. Phân tích tác dụng của phép tu từ liệt kê trong câu văn in đậm ở đoạn 2.
3. Từ hai đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn tổng – phân – hợp khoảng 12 câu để làm rõ ý chủ đề: Bé Thu là một cô bé có tình thương yêu cha sâu sắc, mãnh liệt. Trong đoạn có sử dụng hợp lí câu có lời dẫn trực tiếp và phép thế để liên kết (gạch chân và chú thích dưới lời dẫn trực tiếp và những từ ngữ dùng làm phép thế).
4. Trong chương trình Ngữ văn THCS, em đã được học một tác phẩm cũng diễn tả tình phụ tử sâu sắc. Hãy nêu tên và thể loại của tác phẩm đó.
Phần II (3,5 điểm). Đọc đoạn văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi:
Vấp ngã là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng biết đâu sau vấp ngã đó, bạn có thêm niềm tin và nghị lực sống. Thử thách sẽ làm bạn thay đổi, dù không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tốt. Quan trọng là bạn kiểm soát được chúng và ngày một trưởng thành.
Có người xem khó khăn là sự cản trở bước tiến của bản thân, nhưng cũng có người xem đó là bàn đạp cho họ kinh nghiệm để tiến xa hơn. Bởi vậy, trưởng thành hay yếu kém là tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Có một câu nói nổi tiếng rằng: “Chỉ có 10% những điều trong cuộc sống là do tạo hóa dành cho bạn, còn 90% là do thái độ của bạn làm nên”. 
                     (Thái độ sống quyết định thành công, Wayne Cordeiro, NXB Tổng hợp Thành phố HCM, 2021)
1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản. 
2. Theo tác giả, có những cách nhìn nhận nào về khó khăn trong cuộc sống?
3. Từ đoạn văn bản trên kết hợp với những trải nghiệm của bản thân, hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi bàn về ý kiến: “Chỉ có 10% những điều trong cuộc sống là do tạo hóa dành cho bạn, còn 90% là do thái độ của bạn làm nên”. 
---------------------------Hết----------------------------
Ghi chú: Điểm phần I:  1. (1.5 điểm); 2. (1.0 điểm); 3. (3.5 điểm); 4 (0,5 điểm)
    Điểm phần II: 1. (0.5 điểm); 2. (1.0 điểm); 3. (2.0 điểm)
Họ và tên học sinh: ...................................................................... Lớp: 9..........
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I (6.5 điểm)

	Câu 1
   (1.5 đ)
	- Tình huống thứ nhất: Ông Sáu trở về thăm nhà sau 8 năm đi kháng chiến nhưng trớ trêu thay bé Thu lại không nhận ra ông Sáu là cha, đến khi bé Thu nhận ra ông Sáu là cha thì ông Sáu lại phải trở lại chiến khu.
- Tình huống giúp làm nổi bật chủ đề của tác phẩm: Ca ngợi tình cha con trong hoàn cảnh chiến tranh đầy éo le, mất mát.
	1.0


    0.5

	Câu 2
(1.0 đ)
	- Chỉ rõ phép liệt kê
Liệt kê các hành động của bé Thu lúc chia tay ông Sáu/ lúc nhận ông Sáu là cha:
… nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. 
- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh sự cuống quýt, vội vã của bé Thu lúc nhận cha qua đó cho thấy sự xúc động mãnh liệt và tình yêu thương cha của bé Thu.
+ Tạo nhịp điệu cho câu văn.
+ Cho thấy tác giả có tài quan sát và miêu tả, có sự am hiểu tâm lí nhân vật trẻ thơ.
	0.25


0.25


0.25


0,25

	
Câu 3
(3.5 đ)

	* Hình thức: Đoạn văn tổng phân hợp, khoảng 12 câu (+ 1câu)
* Diễn đạt: Mạch lạc, rõ ý, không mắc lỗi chính tả, lỗi câu
* Tiếng Việt: một câu có lời dẫn trực tiếp, một phép thế (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và từ ngữ dùng làm phép thế, và chú thích rõ)
* Nội dung:
- Giới thiệu về hoàn cảnh của bé Thu (không bắt buộc)
- Bé Thu trong đoạn thứ nhất: 0.5 điểm
+ “Chẳng bao giờ chịu gọi ba”, 
+ Lảng tránh ông Sáu: - Thì má cứ kêu đi.
· Bé Thu xa lánh ông Sáu. 
-  Bé Thu trong đoạn thứ 2: 0.75 điểm
+ Biểu lộ tình cảm thương yêu mãnh liệt qua tiếng gọi: Ba…a…a…ba! 
+ Hành động gấp gáp, cuống quýt, tràn đầy yêu thương: kêu, chạy xô tới, chạy thót, dang hai tay, ôm chặt lấy cổ ba …
- Nhận xét về nhân vật bé Thu: 0.25 điểm
+ Có sự thay đổi trong cách biểu lộ cảm xúc
+ Tưởng như mâu thuẫn nhưng lại vô cùng thống nhất, thương yêu cha sâu sắc...
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật: 0,5 điểm
+ Khắc họa tính cách và tình cảm nhân vật qua ngôi kể thứ nhất, qua ngôn ngữ và hành động, …
+ Câu văn dài ngắn linh hoạt phù hợp với cảm xúc nhân vật.
+ Các phép tu từ so sánh, liệt kê được sử dụng hiệu quả.
	    0.5
0.5
0.5

    2.0



	Câu 4
(0.5 đ)
	Lão Hạc (Nam Cao) 
	0.5

	Phần II (3.5 điểm)

	Câu 1
(0.5 đ)
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	    0.5

	Câu 2
(1.0 đ)
	Những cách nhìn nhận về khó khăn trong cuộc sống:
- xem khó khăn là sự cản trở bước tiến của bản thân
- xem đó là bàn đạp cho họ kinh nghiệm để tiến xa hơn
	
0.5
0.5

	Câu 3
(2.0 đ)
	* Hình thức: đúng kiểu đoạn, trình bày sạch sẽ; không mắc quá 3 lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả.
* Nội dung: 
- Giải thích ý kiến: 0.25 (có thể chia từng vế để giải thích hoặc tập trung giải thích từ khóa quan trọng nhất “thái độ” và ý cả câu)
- Bàn luận thuyết phục về ý kiến: 0.75 
- Bàn mở rộng hợp lí (phản biện hoặc bổ sung): 0.25
- Liên hệ bản thân: 0.25
*Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn chấm. GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để điều chỉnh cho phù hợp, có thưởng điểm với những bài viết sáng tạo.
	0.5
   
   1.5
















